	Biểu số 01

	BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CUỘC KIỂM TRA, ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)


	


	STT
	Tổng số lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề
 (lĩnh vực trọng tâm)
	Tổng số cuộc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
	Tổng số cuộc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

	Tổng số thông tin về tình hình thi hành pháp luật đã tiếp nhận
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số thông tin về tình hình thi hành pháp luật đã được xử lý

	Tổng số thông tin về tình hình thi hành pháp luật chưa được xử lý
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


	Biểu số 02

	BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI TÍNH KỊP THỜI, ĐẦY ĐỦ CỦA VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT(*) BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/10/2013 ĐẾN NGÀY 30/9/2014)

(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)


	


	STT
	Văn bản được quy định chi tiết
	Văn bản quy định chi tiết
	Ghi chú

	
	Tên văn bản
	Ngày có hiệu lực
	Tổng số nội dung giao quy định chi tiết
	Tổng số văn bản quy định chi tiết
	Tên văn bản và số  lượng nội dung quy định chi tiết
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian ban hành (theo kế hoạch)
	Tình trạng hiện nay
	

	1. 
	Luật, pháp lệnh
	Văn bản quy phạm pháp luật khác
	
	
	
	
	1. 
	2. 
	Đã ban hành
	Chưa ban hành
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	3. 
	4. 
	Thời điểm ban hành
	Ngày có hiệu lực
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 02
(*) Đây là Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết pháp lệnh, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc trình HĐND cùng cấp ban hành.
Cách ghi Biểu mẫu:
1. Cột (2) và (3) ghi tên văn bản, cơ quan ban hành, thời điểm ban hành;

2. Cột (3) Bao gồm: nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với cơ quan lập bảng là Bộ, cơ quan ngang Bộ; nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với cơ quan lập bảng là UBND cấp tỉnh.
3. Cột (5) ghi tổng số nội dung giao quy định chi tiết, đồng thời ghi tắt tên điều, khoản giao quy định chi tiết. Ví dụ: K2 Đ3, K5 Đ7,…;
4. Cột (7) ghi lần lượt từng văn bản quy định chi tiết và số nội dung mà văn bản đó đã quy định chi tiết, theo thứ tự hiệu lực từ cao tới thấp;

5. Cột (8) ghi cơ quan phối hợp soạn thảo (nếu có);

6. Cột (12) nêu rõ tình trạng hiện nay là đang soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền ban hành.
7. Cột (13) cơ quan tiến hành báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.

	Biểu số 03
	DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÓ NỘI DUNG KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ  (*)

(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)
	


	STT
	Tên văn bản quy định chi tiết
	Quy định không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ
	Lý do không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ
	Tình trạng xử lý
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đã xử lý theo thẩm quyền
	Đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý
	Chưa xử lý
	

	
	
	
	
	Tên văn bản xử lý (hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ thi hành

	Tên văn bản xử lý (hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ thi hành
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 03
 (*) Các văn bản quy định chi tiết được đề cập ở Danh mục này là: nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cách ghi Danh mục
1. Cột (2) ghi rõ tên, cơ quan, thời điểm ban hành văn bản có chứa quy định không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ;
2. Cột (3) nêu rõ tên và nội dung điều, khoản, điểm trong văn bản không đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ;
3. Cột (4) nêu rõ lý do không bảo đảm thống nhất, đồng bộ: trái, mâu thuẫn, chồng chéo với nội dung nào của văn bản làm cơ sở để xem xét, đối chiếu;

4. Cột (5) và Cột (6) ghi tên văn bản xử lý hoặc tên văn bản kiến nghị xử lý nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, trong đó ghi rõ hình thức xử lý là một trong các hình thức sau: hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ thi hành;

5. Cột (7), ghi rõ lý do chưa xử lý (bao gồm chưa xử lý theo thẩm quyền và chưa kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý);
7. Cột (8) cơ quan tiến hành báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.
	Biểu số 04 
	DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÓ NỘI DUNG KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH KHẢ THI  (*)

 (Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)


	

	STT
	Tên văn bản quy định chi tiết
	Quy định không bảo đảm tính khả thi
	Lý do không bảo đảm tính khả thi 
	Tình trạng xử lý
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đã xử lý theo thẩm quyền
	Đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý
	Chưa xử lý
	

	
	
	
	
	Tên văn bản xử lý (hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ thi hành

	Tên văn bản xử lý (hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ thi hành
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 04
 (*)Các văn bản quy định chi tiết được đề cập ở Danh mục này là: nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cách ghi Danh mục

1. Cột (2) ghi rõ tên, cơ quan, thời điểm ban hành văn bản có chứa quy định không đảm bảo tính khả thi;
2. Cột (3) nêu rõ tên và nội dung điều, khoản, điểm trong văn bản không đảm bảo tính khả thi;
3. Cột (4) nêu lý do không bảo đảm tính khả thi được xác định căn cứ vào những tiêu chí lần lượt được quy định tại các điểm a, b, c, d, tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2014/NĐ-CP. 
4. Cột (5) và Cột (6) ghi tên văn bản xử lý hoặc tên văn bản kiến nghị xử lý nội dung không bảo đảm tính khả thi, trong đó ghi rõ hình thức xử lý là một trong các hình thức sau: hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ thi hành;

5. Cột (7), ghi rõ lý do chưa xử lý (bao gồm chưa xử lý theo thẩm quyền và chưa kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý);
6. Cột (8) cơ quan tiến hành báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó...
	Biểu số 05a
	BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)


	


	STT
	Lĩnh vực
	Nội dung, hình thức, đối tượng đã được phổ biến 
	Nội dung, đối tượng, hình thức phổ biến (theo Kế hoạch)
	Nội dung, đối tượng, hình thức cần phổ biến*
	Ghi chú

	
	
	Số lượng nội dung phổ biến
	Số lượng đối tượng phổ biến
	Số lượng hình thức phổ biến
	Số lượng nội dung phổ biến
	Số lượng đối tượng phổ biến
	Số lượng hình thức phổ biến
	Số lượng nội dung phổ biến
	Số lượng đối tượng phổ biến
	Số lượng hình thức phổ biến
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 05a
* Ghi nội dung này căn cứ vào kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát hoặc từ kiến nghị, đề xuất của cơ quan quản lý nhà nước
Cách ghi Danh mục
1. Cột (2) ghi rõ lĩnh vực được phổ biến, ví dụ: lĩnh vực an toàn thực phẩm…

2. Cột (3) tới Cột (11) ghi số lượng nội dung, đối tượng, hình thức phổ biến pháp luật. Đối tượng, hình thức phổ biến pháp luật được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
3. Cột (12) cơ quan tiến hành báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó...

	Biểu số 05b
	BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH TẬP HUẤN PHÁP LUẬT

(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)


	


	STT
	Lĩnh vực
	Nội dung, hình thức, đối tượng đã được tập huấn 
	Nội dung, đối tượng, hình thức tập huấn theo Kế hoạch 
	Nội dung, đối tượng, hình thức cần tập huấn*
	Ghi chú

	
	
	Số lượng nội dung tập huấn
	Số lượng đối tượng tập huấn
	Số lượng hình thức tập huấn
	Số lượng nội dung tập huấn
	Số lượng đối tượng tập huấn
	Số lượng hình thức tập huấn
	Số lượng nội dung tập huấn
	Số lượng đối tượng tập huấn
	Số lượng hình thức tập huấn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 05b

* Ghi nội dung này căn cứ vào kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát hoặc từ kiến nghị, đề xuất của cơ quan quản lý nhà nước.
Cách ghi Danh mục
1. Cột (2) ghi rõ lĩnh vực được tập huấn, ví dụ: lĩnh vực an toàn thực phẩm…

2. Cột (3) tới Cột (11) ghi số lượng nội dung, đối tượng, hình thức tập huấn pháp luật.
3. Cột (12) cơ quan tiến hành báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó...
	Biểu số 05c
	BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CHO THI HÀNH
PHÁP LUẬT

(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)


	


















(*)Đơn vị tính: người
	STT
	Lĩnh vực
	Thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế 
	Tổ chức, bộ máy, biên chế được phê duyệt 
	Nhu cầu về tổ chức bộ máy, biên chế
	Ghi chú

	
	
	Tổ chức bộ máy
	Số lượng biên chế(*)
	Tổ chức bộ máy
	Số lượng biên chế
	Tổ chức bộ máy
	Số lượng biên chế
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 05c

- Cột (3), (5) và (7) ghi rõ tên của tổ chức theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ về việc quy định nguyên tắc, điều kiện, trách nhiệm của cơ quan đề nghị, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước. Khi ghi cần đối chiếu với văn bản, quyết định phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.
- Cột (4), (6) và (8) ghi rõ số lượng biên chế.
Ví dụ: để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, kiểm dịch thực vật đối với các mặt hàng là rau, củ, quả nhập khẩu… các chi cục bảo vệ kiểm dịch thực vật cần có bao nhiêu biên chế để thực hiện nhiệm vụ này, thực tế hiện nay có bao nhiêu biên chế…Để thực hiện nhiệm vụ có cần phải thành lập thêm phòng, ban nào không? 

- Cột (9) cơ quan tiến hành báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó...

	Biểu số 05d 
	BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM KINH PHÍ, CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO THI HÀNH PHÁP LUẬT

(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)


	


















(*) Đơn vị tính: đồng
	STT
	Lĩnh vực
	Cơ sở vật chất, kinh phí được phê duyệt 
	Thực trạng cơ sở vật chất, kinh phí 
	Nhu cầu cơ sở vật chất, kinh phí
	Ghi chú

	
	
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị
	Kinh phí (*)
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị
	Kinh phí
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị
	Kinh phí
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 05d 
1. Cột (3), (5), (7): “cơ sở vật chất trang thiết bị” là toàn bộ cơ sở vật chất như trụ sở, phương tiện đi lại, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu đi kèm,... để tổ chức thực thi văn bản quy phạm pháp luật.  Ví dụ để xét nghiệm được độc tố trong rau, củ, quả…Cần bao nhiêu máy móc xét nghiệm, hay cần xây dựng bao nhiêu phòng thí nghiệm? 

2. Cột (4), (6), (8): Kinh phí được cấp theo kế hoạch là bao nhiêu, thực trạng được cấp bao nhiêu? có đủ so với kế hoạch được duyệt không, kinh phí cấp theo kế hoạch có đảm bảo (về cơ bản) để triển khai những hoạt động theo dõi thi hành pháp luật được giao không?…
3. Cột (9) cơ quan tiến hành báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó...
	Biểu số 06a
	BẢNG TỔNG HỢP QUY ĐỊNH TRONG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHƯA ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN THI HÀNH KỊP THỜI, ĐẦY ĐỦ

(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)


	


	STT
	Lĩnh vực
	Số lượng quy định chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp thời, đầy đủ
	Tình trạng xử lý
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng quy định đã được xử lý theo thẩm quyền
	Số lượng quy định đã được đã được kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý
	Chưa xử lý
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 06a

1. Cột (3) ghi bằng số. Để khẳng định nội dung chưa được thi hành kịp thời, đầy đủ cần căn cứ vào: (i) thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản điểm trong văn bản, (ii) các quy định về thời hạn, thời hiệu trong văn bản, (iii) các quy định về quyền, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền

2. Cột (4), (5), (6) ghi bằng số.
3. Cột (6) ghi bằng số, bao gồm cả số quy định chưa được xử lý theo thẩm quyền và chưa được kiến nghị xử lý.

4. Cột (7) cơ quan tiến hành báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó...
	Biểu số 06b
	BẢNG TỔNG HỢP QUY ĐỊNH TRONG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHƯA ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN HƯỚNG DẪN HOẶC HƯỚNG DẪN CHƯA CHÍNH XÁC, THIẾU THỐNG NHẤT

(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)


	


	STT
	Lĩnh vực
	Số lượng quy định chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền hướng dẫn hoặc hướng dẫn chưa chính xác, thiếu thống nhất
	Tình trạng xử lý
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng quy định đã xử lý theo thẩm quyền
	Số lượng quy định đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý
	Chưa xử lý
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 06b

1. Cột (3) ghi bằng số. Để để khẳng định nội dung chưa được hướng dẫn hoặc hướng dẫn chưa chính xác, thiếu thống nhất cần căn cứ vào: (i) thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc hiệu lực của điều, khoản điểm trong văn bản, (ii) nội dung hướng dẫn không phù hợp với nội dung, tinh thần, lời văn hoặc văn bản hướng dẫn chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nhau.

2. Cột (4), (5), (6) ghi bằng số.

3. Cột (6) ghi bằng số, bao gồm cả số quy định chưa được xử lý theo thẩm quyền và chưa được kiến nghị xử lý.

4. Cột (7) cơ quan tiến hành báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.
	Biểu số 06c
	BẢNG TỔNG HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG PHÁP LUẬT DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH CÓ VI PHẠM VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN, KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH CHÍNH XÁC

(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)


	


	STT
	Lĩnh vực
	Quyết định áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành
	Kết quả xử lý
	Ghi chú

	
	
	Số lượng vi phạm về trình tự, thủ tục
	Số lượng vi phạm về thẩm quyền
	Số lượng không đảm bảo tính chính xác
	Bãi bỏ
	Hủy bỏ
	Sửa đổi, bổ sung
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 06c
1 Chỉ tổng hợp các quyết định đã bị xử lý (có văn bản) do vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền hoặc không đảm bảo tính chính xác.

2. Từ Cột (4) tới Cột (8) ghi bằng số;
3. Cột (9) cơ quan tiến hành báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.

	Biểu số 06d
	BẢNG TỔNG HỢP CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHỔ BIẾN TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-..... ngày ……/…/2014 của .............)


	


	STT
	Lĩnh vực
	Hành vi vi phạm pháp luật phổ biến
	Nguyên nhân
	Ghi chú

	
	
	
	Văn bản không bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi
	Văn bản chưa được tổ chức thi hành hiệu quả
	Ý thức chấp hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 06
1. Cột (3) nêu rõ hành vi đã vi phạm các quy định tại các văn bản nào

2. Từ Cột (4) tới Cột (6) nêu rõ nguyên nhân
3. Cột (7) cơ quan tiến hành báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó...
� Lĩnh vực theo chuyên đề, lĩnh vực trọng tâm hoặc lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật đột xuất.


� Điều tra, khảo sát thông qua phiếu khảo sát.


� Thông tin đã được xử lý theo thẩm quyền hoặc đã được kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
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